
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ (MẶT TRƯỚC)

●Đây là hướng dẫn cách điền đơn đăng ký. Đơn đăng ký chỉ có bản tiếng Nhật. Vui lòng điền đơn đăng
ký bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

●Vui lòng nộp đơn đăng ký trước (thứ Ba) ngày 30 tháng 4 năm 2024. Trường hợp không nộp trước
thời hạn sẽ bị coi là đã từ chối nhận chi trả tiền hỗ trợ này.

[Mặt trước đơn đăng ký]

Vui lòng tích  vào một trong các điều kiện phù hợp. Cần 
phải thỏa mãn tất cả các điều kiện chi trả (5 mục). Nếu 
không thỏa mãn các điều kiện thì sẽ không được nhận.

<Điều kiện chi trả ①> Hộ gia đình không phải chịu 

thuế cư trú

○ Là chủ hộ của hộ gia đình có đăng ký cư trú tại thành phố
Fukuoka tại thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023

○ Tất cả các thành viên trong hộ đều được miễn thuế cư
trú chia bình quân của năm tài chính 2023

○ Trong hộ không có người dù có thu nhập phải chịu thuế
cư trú nhưng chưa khai báo

○ Không phải là hộ gia đình chỉ bao gồm những người đang
được phụng dưỡng bởi người thân đang đóng thuế cư trú.

○ Không phải là hộ gia đình đã nhận tiền hỗ trợ theo cùng
chế độ ở thành phố, quận, thị trấn, làng xã khác

<Điều kiện chi trả ②> Hộ gia đình chỉ phải chịu thuế 

cư trú chia bình quân

○ Là chủ hộ của hộ gia đình có đăng ký cư trú tại thành phố
Fukuoka tại thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023

○Tất cả các thành viên trong hộ đều không bị tính thuế
cư trú theo thu nhập của năm tài chính 2023, và trong
hộ có ít nhất một người chỉ phải chịu thuế cư trú chia
bình quân

○ Trong hộ không có người dù có thu nhập phải chịu thuế
cư trú nhưng chưa khai báo

○ Không phải là hộ gia đình chỉ bao gồm những người đang
được phụng dưỡng bởi người thân đang đóng thuế cư trú.

○ Không phải là hộ gia đình đã nhận tiền hỗ trợ theo cùng
chế độ ở thành phố, quận, thị trấn, làng xã khác

1. Người làm đơn (Chủ hộ)

Vui lòng điền họ và tên, ngày tháng năm sinh (có thể ghi theo Tây lịch), địa chỉ, số điện thoại có thể liên lạc được vào ban 
ngày của chủ hộ như trong phiếu cư trú.

2. Tình trạng hộ gia đình của người làm đơn

<Điều kiện chi trả ③> Trường hợp thuộc diện dưới đây thì có thể được nhận trợ cấp bổ sung cho trẻ em
(50.000 yên cho mỗi trẻ thuộc diện được nhận).

○ Là chủ hộ của hộ gia đình đáp ứng điều kiện chi trả ① hoặc điều kiện chi trả ②, và đang nuôi con từ 18 tuổi trở xuống
(trẻ sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2005)

- Vui lòng điền họ và tên của tất cả các thành viên trong hộ, mối quan hệ với chủ hộ, ngày tháng năm sinh (có thể ghi theo
Tây lịch) như trong phiếu cư trú ở thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023. (Trường hợp có trẻ sinh sau ngày 2 tháng 12
năm 2023, vui lòng điền thêm cả về trẻ đó)

- Con cái phụ thuộc “扶養児童”: Tích  vào trong trường hợp có trẻ từ 18 tuổi trở xuống đang phụ thuộc

- Phân loại địa chỉ “住所区分”: Tích  vào “国内” (trong nước) trong trường hợp có đăng ký cư trú tại Nhật Bản ở thời 
điểm ngày 1 tháng 1 năm 2023

Tích  vào “海外” (ngoài nước) trong trường hợp không có đăng ký cư trú do đã ở nước ngoài



HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ (MẶT SAU)

[Mặt sau đơn đăng ký] 3. Tài khoản chuyển khoản

- Vui lòng điền thông tin tài khoản mong muốn nhận chuyển
khoản. (Vui lòng điền vào hàng trên với các tổ chức tài chính 
không phải là ngân hàng Bưu điện, và hàng dưới là ngân hàng 
Bưu điện)

*Về nguyên tắc, vui lòng điền tài khoản với danh nghĩa của chủ 
hộ. 

*Vui lòng không điền tài khoản mà đã lâu không có giao dịch.

*Trường hợp mong muốn được chuyển khoản vào tài khoản khác 
với danh nghĩa của người làm đơn (chủ hộ) thì cần điền vào 
phần “4. Trường hợp người đại diện nhận và làm đơn xin”.

4. Trường hợp người đại diện nhận và làm đơn xin

- Vui lòng điền trong trường hợp người đại diện nhận và làm đơn 
xin.

*Giới hạn chỉ với những người có thể làm người đại diện. Có 
trường hợp mất thời gian để làm thủ tục do phải xác nhận tư 
cách, v.v. của người đại diện.

[Các mục cam kết và đồng ý]

Vui lòng cam kết và đồng ý với các điều từ ① ~ ⑨ sau.

① Tôi thỏa mãn tất các điều kiện chi trả ở mặt trước.

② Tôi sẽ nộp các giấy tờ liên quan cần thiết để đăng ký.

③ Tôi và gia đình tôi không được miễn thuế cư trú theo hiệp 
định tránh đánh thuế hai lần.

④ Tôi và gia đình tôi vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ theo cùng chế 
độ.

⑤ Tôi đồng ý với việc Tòa thị chính Fukuoka sẽ điều tra về 
thông tin cá nhân của tôi để xác nhận nội dung đăng ký này. 
Ngoài ra, tôi cũng đồng ý về việc Tòa thị chính Fukuoka sẽ 
trả lời các cuộc điều tra tương tự từ các thành phố, quận, thị 
trấn, làng xã khác.

⑥ Tôi đồng ý về việc nếu có thiếu sót về nội dung mà tôi đã 
đăng ký và tôi không chỉnh sửa lại chính xác nội dung đó 
trước thời hạn mà Tòa thị chính Fukuoka quy định, thì Tòa 
thị chính Fukuoka sẽ coi là tôi đã xin rút đơn đăng ký này.

⑦ Tôi đồng ý về việc giấy tờ đã nộp sẽ không được hoàn trả.

⑧ Tôi đồng ý về việc nếu sau khi Tòa thị chính Fukuoka đã 
quyết định chi trả mà vì một lý do nào đó đã không thể chi 
trả, và không thể liên lạc hay xác nhận được với tôi trước 
ngày 31 tháng 5 năm 2024 thì tôi sẽ không được nhận tiền 
hỗ trợ.

⑨ Tôi sẽ hoàn trả tiền hỗ trợ cho Tòa thị chính Fukuoka nếu có 
điều không đúng sự thật trong nội dung đăng ký này.

Giấy tờ nộp
Vui lòng nộp các giấy tờ dưới đây trước (thứ Ba) ngày 30 
tháng 4 năm 2024.
□ Đơn đăng ký
□ Bản sao giấy tờ xác nhận nhân thân của người làm đơn

*Giấy tờ xác nhận nhân thân phải có ghi họ và tên, ngày 
tháng năm sinh và địa chỉ.

*Ví dụ: Giấy phép lái xe, thẻ my number (chỉ mặt trước), 
thẻ cư trú, v.v.

□ Bản sao sổ ngân hàng hoặc thẻ ATM
□ Trong phần “2. Tình trạng hộ gia đình của người làm 

đơn” ở mặt trước,
-Người đã tích  vào “国内” (trong nước)

  => Giấy chứng nhận đánh thuế/miễn thuế cư trú năm tài 
chính 2023

-Người đã tích  vào “海外” (ngoài nước)
=> Bản sao giấy tờ để biết được ngày nhập cảnh

Ví dụ: Hộ chiếu, thẻ cư trú, v.v.
□ Người đã tích  vào “扶養児童” (con cái phụ thuộc) trong 

phần “2. Tình trạng hộ gia đình của người làm đơn” ở 
mặt trước
=> Bản sao giấy tờ để biết được mối quan hệ giữa người làm 
đơn (chủ hộ) với trẻ thuộc diện

□ Trường hợp người đại diện nhận và làm đơn xin
① Bản sao giấy tờ xác nhận nhân thân của người đại diện
② Bản sao giấy tờ chứng nhận mối quan hệ giữa người 

làm đơn (chủ hộ) và người đại diện

Tổng đài tiền hỗ trợ khẩn cấp của thành phố 

Fukuoka

Số điện thoại: 0120-103-525

Thời gian tiếp nhận: Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều (chỉ 
ngày thường)

Các ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, 
tiếng Việt, tiếng Nepal

*Vui lòng liên hệ đến tổng đài nếu có điểm chưa rõ.


